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Câu 1: ( 2 điểm ) 
a) Căn cứ vào những đặc điểm chủ yếu nào Oaitâykơ và Magulis phân chia sinh vật thành 5 giới?
b) Vì sao các tổ chức như đại phân tử, bào quan, mô, cơ quan, hệ cơ quan chưa được xem là cấp tổ chức chính của sinh giới?Trong các cấp tổ chức của thế giới sống cấp tổ chức nào được xem là đơn vị cơ bản?Vì sao?

Câu 2 : ( 2 điểm ) 
a) Trong tế bào động vật ,những loại cấu trúc dưới tế bào có chứa axit nucleic liên kết với protein .Nêu sự khác nhau chủ yếu giữa các a.xit nucleic có trong các loại cấu trúc đó ?

b)   Nêu cấu tao của phân tử nước? Đặc tính nào của phân tử nước giúp cơ thể cân bằng và ổn định nhiệt độ?
Câu 3: ( 2 điểm ) 
a) Hãy chứng minh màng sinh chất có tính khảm , tính động và tính chọn lọc ?Về cấu trúc protein xuyên màng khác protein bám rìa màng như thế nào ?

b) Không bào trong tế bào lông hút của thực vật chịu hạn và thực vật ưa ẩm khác nhau rõ nhất ở điểm nào ?Ý nghĩa của hiện tượng này ?

c) Khung xương của tế bào gồm những thành phần nào ?Vai trò của từng thành phần ?Em hãy cho biết hai loại bệnh ở người có liên quan đến thành phần của hệ thống khung xương bị hư hỏng ?
d) Khung xương của tế bào gồm những thành phần nào ? Vai trò của từng thành phần ?Em hãy cho biết hai loại bệnh ở người có liên quan đến thành phần của hệ thống khung xương bị hư hỏng ?

Câu 4: ( 2 điểm ) 
a) Phân biệt pha sáng và pha tối trong quá trình quang hợp ở cây xanh về các đặc điểm sau : Nơi xảy ra ; nguyên liệu và sản phẩm tạo thành.

b) Về ATP và NADH : 

· ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào ?

· Điều kiện nào dẫn đến quá trình tổng hợp ATP .

· Có gì khác nhau trong vai trò của NADH trong hô hấp và lên men?

c) So sánh quang hợp và hóa tổng hợp ?
Câu 5 ( 2 điểm ) 

a)Tại sao nói chu trình Krebs là trung tâm các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào và cơ thể ?


b) Có 20 phân tử glucozơ qua giai đoạn đường phân, 60% sản phẩm tiếp tục đi vào chu trình Krebs.Xác định số năng lượng (Kcal) được sản xuất ra khi chấm dứt quá trình hô hấp tế bào ?

                   Biết rằng 1ATP giải phóng 7,3 Kcal


c)Trình bày các biến đổi trong giai đoạn đường phân của quá trình phân giải glucozơ trong tế bào?

Câu 6: ( 2 điểm ) 
a) Các tế bào trong mô nhận biết nhau nhờ glicoprotein màng.Giải thích tại sao chất độc A làm mất chức năng của bộ máy Golgi dẫn đến làm hỏng tổ chức mô .

     b)Em hãy thiết kế thí nghiệm tìm áp suất thẩm thấu của lá cây theo công thức:

                          P = C. R. T. i

Câu 7 ( 2 điểm ) 
a) Nêu các đặc điểm giống và khác nhau giữa  nhiễm sắc thể ở kỳ giữa của nguyên phân với nhiễm sắc thể ở kỳ  giữa của giảm phân II trong điều kiện nguyên phân và giảm phân xảy ra bình thường ?

b) Trong giảm phân nếu hai NST trong một cặp NST tương đồng không tiếp hợp và tạo thành các thể vắt chéo ( trao đổi chéo ) với nhau ở kỳ đầu của giảm phân I thì sự phân ly của các NST về các tế bào con sẽ như thế nào ?

c) Trong vùng sinh sản của 1 cơ thể động vật có 4 tế bào sinh dục sơ khai gọi là A, B, C, D. Trong cùng 1 thời gian cả 4 tế bào này trải qua sinh sản liên tục để tạo ra các tế bào sinh dục sơ khai khác đã đòi hỏi môi trường cung cấp 2652 NST đơn. Các tế bào sinh dục sơ khai này vào vùng chín hình thành các tế bào sinh giao tử. Trong quá trình tạo giao tử lại đòi hỏi môi trường cung cấp 2964 NST đơn. Các giao tử tạo ra có 12,5% tham gia thụ tinh tạo được 19 hợp tử. Xác định tên và giới tính của động vật này.

Câu 8 ( 2 điểm ) 
    a) Nitrogenaza là hệ enzym cố định nitơ khí quyển có mặt trong một số nhóm vi sinh vật cố định nitơ .Giải thích sự thích nghi về cấu tạo và hoạt động chức năng để thực hiện cố định Nitơ ở các loại vi khuẩn sau : Nocstoc ( 1 loại vi khuẩn lam ) ,Azotobacter ( vi khuẩn hiếu khí sống tự do) ,Rhizobium ( Một loại vi khuẩn cộng sinh với cây bộ đậu) .

      b) Các loại củ quả sau khi thu hoạch thường bị hỏng do nhiễm nấm mà ít khi do vi khuẩn ? Vì sao ?

    c) Để giữ thực phẩm lâu người ta thường dùng cách ướp muối ,ướp đường và sấy khô. Dựa trên các kiến thức về vi sinh vật hãy giải thích cơ sở khoa học của phương pháp trên ?

Câu 9 :  ( 2 điểm ) 
a) Nêu sự khác nhau cơ bản giữa phage T4 và virut HIV về cấu tạo và đặc điểm lây nhiễm tế bào chủ .

b) Một số virut gây bệnh ở người ,nhưng người ta không thể tạo ra được văcxin phòng chống .Hãy cho biết đó là loại virut có vật chất di truyền là ADN hay ARN ?Giải thích?

c) Có ý kiến cho rằng “ Trong suốt quá trình từ khi nhiễm phage đến giai đoạn tổng hợp tất cả các thành phần của phage ,người ta không tìm thấy phage trong tế bào vi khuẩn” .Đúng hay sai ? Giải thích?

 Câu 10 : (2 điểm )
a) Globulin có trong huyết thanh được tạo thành để chống lại kháng nguyên đã kích thích sinh ra nó còn có tên gọi là gì? Được cấu tạo thế nào ? Nêu đặc điểm của mỗi loại .

b) Interferon có phải là kháng thể không ?Tại sao ?

========================Hết ========================

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN SINH HỌC KHỐI 10.

Câu 1: 

c) Căn cứ vào những đặc điểm chủ yếu nào Oaitâykơ và Magulis phân chia sinh vật thành 5 giới?
d) Vì sao các tổ chức như đại phân tử, bào quan, mô, cơ quan, hệ cơ quan chưa được xem là cấp tổ chức chính của sinh giới?Trong các cấp tổ chức của thế giới sống cấp tổ chức nào được xem là đơn vị cơ bản?Vì sao?

Đáp án :

a) Căn cứ vào những đặc điểm chủ yếu nào Oaitâykơ và Magulis phân chia sinh vật thành 5 giới? 

 Căn cứ vào đặc điểm chủ yếu sau:
- Cấu tạo tế bào là nhân sơ hay nhân thực .......... ................. .....0,25

     - Tổ chức cơ thể là đơn bào hay đa bào hay cộng bào     ..............0,25

     - Phương thức dinh dưỡng là tự dưỡng hay dị dưỡng      ..............0,25

     - Đời sống tự di động hay không tự di động   ..............................0,25

b) Vì sao các tổ chức như đại phân tử, bào quan, mô, cơ quan, hệ cơ quan chưa được xem là cấp tổ chức chính của sinh giới?Trong các cấp tổ chức của thế giới sống cấp tổ chức nào được xem là đơn vị cơ bản?Vì sao?

· Các tổ chức như đại phân tử, bào quan, mô, cơ quan, hệ cơ quan chưa được xem là cấp tổ chức chính của sinh giới vì : 

· Các tổ chức này ở trạng thái riêng biệt không thực hiện được chức năng của chúng .------------------------------------------------------------------0,25

+ Các đại phân tử Axitnucleic,protein khi ở trong tế bào mới thực hiện được chức năng của chúng.----------------------------------------------0,125

+ Các mô, cơ quan, hệ cơ quan chỉ thực hiện đầy đủ chức năng của chúng khi ở trong cơ thể.--------------------------------------------------------0,125

· Tế bào được xem là đơn vị cơ bản thế giới sống -  ------------------0,25

+ Tế bào là đơn vị cấu trúc của các cơ thể sống ---------------------0,125

+ Tế bào là đơn vị chức năng vì thể hiện các đặc trưng cơ bản của sự sống, trao đổi chất, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng.----0,125
Câu 2 : 

c) Trong tế bào động vật ,những loại cấu trúc dưới tế bào có chứa axit nucleic liên kết với protein .Nêu sự khác nhau chủ yếu giữa các a.xit nucleic có trong các loại cấu trúc đó ?

d)   Nêu cấu tao của phân tử nước? Đặc tính nào của phân tử nước giúp cơ thể cân bằng và ổn định nhiệt độ?

Đáp án : 

a)Những cấu trúc dưới tế bào có chứa axit nucleic liên kết với protein :

· Nhân : chứa ADN liên kết với protein để tạo NST ------------------------0,125

· Ribôxom : chứa rARN liên kết với protein để tạo nên tiểu phần nhỏ và tiêủ phần lớn của ribôxom .--------------------------------------------------------0,125

· Sự khác nhau chủ yếu của hai loại axit nucleic trên : 

	Đặc điểm so sánh 
	ADN 
	rARN 

	Cấu tạo : ( 0,5 ) 

- Vật lí : 
	- Phân tử có hai mạch đơn ,gồm hàng ngàn đến hàng chục ngàn đơn phân .

- Cả phân tử ở trạng thái xoắn hoặc duỗi xoắn tuỳ theo từng giai đoạn hoạt động chức năng 

- Thành phần đơn phân : 

 + Đường C5H10O4
  + bazơnitơ : có T
	- Phân tử có một mạch đơn gồm từ vài trăm đến vài ngàn đơn phân 

- Chỉ có một số phần của mạch đơn gấp xoắn lại 

- Thành phần đơn phân :

+ Đường C5H10O5

+ có U                 

	Chức năng : (0,25) 
	- Lưu giữ ,truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào 
	- Tham gia cấu tạo riboxom ,nơi tổng hợp protein 

	Vị trí    ( 0,125) 
	Chỉ có ở trong nhân tế bào 
	Được tổng hợp ở trong nhân nhưng chủ yếu ở tế bào chất 

	Số lượng ( 0,125) 
	Mỗi loại ADN trong nhân chỉ có một phân trong tế bào 
	Có nhiều bản sao trong tế bào 


b)  Nêu cấu tao của phân tử nước? Đặc tính nào của phân tử nước giúp cơ thể cân bằng và ổn định nhiệt độ?

Đáp án :

*Cấu tạo của phân tử nước: Gồm 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O bằng liên kết cộng hoá trị       .........................................................................0,25

* Đặc tính phân tử nước:........   ....................................................0,25
            - Có khả năng bốc hơi cao -> có khả năng hấp thu nhiệt -> giảm nhiệt độ cơ thể -----------------------------------------------------------------------------------------  0,25

             - Có khả năng liên kết với nhau -> toả nhiệt-> tăng nhiệt độ cơ thể                                                                                                                                             .    ------------------------------------------------------------------------------------  0,25

Câu 3: 

e) Hãy chứng minh màng sinh chất có tính khảm , tính động và tính chọn lọc ?Về cấu trúc protein xuyên màng khác protein bám rìa màng như thế nào ?

f) Không bào trong tế bào lông hút của thực vật chịu hạn và thực vật ưa ẩm khác nhau rõ nhất ở điểm nào ?Ý nghĩa của hiện tượng này ?

g) Khung xương của tế bào gồm những thành phần nào ?Vai trò của từng thành phần ?Em hãy cho biết hai loại bệnh ở người có liên quan đến thành phần của hệ thống khung xương bị hư hỏng ?
h) Khung xương của tế bào gồm những thành phần nào ? Vai trò của từng thành phần ?Em hãy cho biết hai loại bệnh ở người có liên quan đến thành phần của hệ thống khung xương bị hư hỏng ?

Đáp án : 

a) - Tính khảm : có các phân tử protein khảm bên trong và bên ngoài màng 

                                                                                                   ------ 0,125

- Tính động : Các đại phân tử protein và lipit không ngừng chuyển động 
                                                                                                   ------- 0,125

- Tính chọn lọc : Màng sinh chất có thể cho chất này đi qua mà không cho chất khác đi qua                                                                                          ------- 0,125

b) - Protein xuyên màng có sự phân hoá các vùng ưa nước và vùng kỵ nước.Vùng kỵ nước không phân cực nằm xuyên trong lớp kép lipit ,vùng phân cực ưa nước lộ ra trên bề mặt màng                                                                                ------- 0,25

     - Protein bám màng không có vùng kỵ nước ------------------------------ 0,125

c) - Không bào của tế bào lông hút ở thực vật chịu hạn chứa dịch không bào có nồng độ chất khoáng cao hơn hẳn so với thực vật ưa ẩm ------------------ 0,125

- Đó là một đặc điểm thích nghi với môi trường sống ,thực vật chịu hạn sống ở vùng đất khô ,tế bào lông hút phải tạo ASTT cao bằng cách dự trữ muối khoáng trong không bào mới hút được nước --------------------------------------------------------  0,25

- Mặt khác các ion khoáng trong đất khô hạn bám chặt bề mặt hạt keo ,cây chịu hạn hút chất khoáng bằng hình thức trao đổi ion mạnh hơn cây ưa ẩm ----------- 0,25

d)Khung xương của tế bào gồm những thành phần nào ?Vai trò của từng thành phần ?Em hãy cho biết hai loại bệnh ở người có liên quan đến thành phần của hệ thống khung xương bị hư hỏng ?

· Vi sợi : cấu tạo từ protein actin và miozin 

· Vi ống : Cấu tạo từ protein tubulin 

· Sợi trung gian cấu tạo từ các protein khác nhau 

  ------------------------------------------------------------------------------------------ 0,25

· Vai trò : Tạo nên khung nâng đỡ tế bào và các bào quan .Tham gia vai trò vận động ( vận động tế bào chất ,vận động chân giả , vận động cơ....) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 0,25

· Gây bệnh : 

+ Trường hợp : Nam bị nhiễm độc hệ thống vi ống tạo nên đuôi tinh trùng hỏng ( không chuyển đọng đến ống dẫn trứng ) dẫn đến vô sinh hoặc hỏng các tế bào lông của biểu mô hệ thống dẫn khí ( tế bào lông không chuyển động ,không tạo nên dòng chả và không ngăn được vi khuẩn xâm nhập vào phổi ) có thể nhiễm trùng gây viên phổi .

---------------------------------------------------------------------------------------- 0,25

Câu 4: 

d) Phân biệt pha sáng và pha tối trong quá trình quang hợp ở cây xanh về các đặc điểm sau : Nơi xảy ra ; nguyên liệu và sản phẩm tạo thành.

e) Về ATP và NADH : 

· ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào ?

· Điều kiện nào dẫn đến quá trình tổng hợp ATP .

· Có gì khác nhau trong vai trò của NADH trong hô hấp và lên men?

f) So sánh quang hợp và hóa tổng hợp ?

Đáp án : 

a) Phân biệt pha sáng và pha tối ---------------------------------------- 0,375

	Đặc điểm 
	Pha sáng 
	Pha tối 

	Nơi xảy ra 
	Grana ( màng tilacoit) 
	Stroma ( chất nền lục lạp)

	Nguyên liệu 
	H2O , ADP, NADP, PV
	CO2 ; ATP ; NADPH

	Sản phẩm 
	ATP , NADPH, O2 
	Chất hữu cơ .....


b) – ATP được tổng hợp ở lục lạp và ty thể --------------------------- 0,125

· Điều  kiện : Khi có sự chênh lệch nồng độ ion H+ giữa hai phía màng hình thành thế năng điện hóa proton.Động lực này kích thích bơm H+ hoạt động bơm H+ qua ATP – syntaza thúc đẩy tổng hợp ATP.---------------- ----------------- 0,25

· Khác nhau trong vai trò của NADH trong hô hấp và lên men 

+ Trong hô hấp : NADH  được hình thành để dự trữ năng lượng và sau đó năng lượng này được giải phóng để tổng hợp ATP---------------------------- 0,125

+ Trong quá trình lên men,NADH  là một chất khử nguyên liệu lên men để tạo ra rượu etylic hoặc axit lăctic ------------------------------------------------- 0,125

c) So sánh quang hợp và hóa tổng hợp :

· Giống nhau : ----------------------------------------------------------------- 0,375

+ Đều là phương thức tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ .

+ Sử dụng nguồn CO2
+ Gồm các phản ứng oxi hóa khử 

+ Đều có vai trò tạo nguồn chất hữu cơ ban đầu cho sinh giới.

· Khác nhau :  ------------------------------------------------------- ------------0,625
	Điểm so sánh 
	Quang tổng hợp 
	Hóa tổng hợp 

	Nguồn năng lượng 
	Ánh sáng 
	Từ quá trình oxi hóa các chất vô cơ 

	Phương trình tổng quát 
	CO2 + H2O ---> (CH2O)  + O2  + H2O 
	A( chất vô cơ ) + O2 --> AO2  + Q

CO2 + RH2 + Q --> Chất hữu cơ 

	Nguồn cho H+  và e 
	H2O
	RH2

	Vai trò trong tự nhiên và đại diện 
	-Đảm bảo chu trình tuần hoàn CO2  và O2 
	-Làm sạch môi trường nước như vi khuẩn lưu huỳnh .

-Đảm bảo chu trình tuần hoàn Nitơ 

-Tạo ra các mỏ sắt 

	Mức độ tiến hóa 
	Xuất hiện sau  , tiến hóa hơn 
	Xuất hiện trước, kém tiến hóa hơn 

	Đối tượng sinh vật 
	Thực vật, tảo , vi khuẩn lam 
	VK lưu huỳnh, V nito , VK sắt 


Câu 5


a)Tại sao nói chu trình Krebs là trung tâm các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào và cơ thể ?


b) Có 20 phân tử glucozơ qua giai đoạn đường phân, 60% sản phẩm tiếp tục đi vào chu trình Krebs.Xác định số năng lượng (Kcal) được sản xuất ra khi chấm dứt quá trình hô hấp tế bào ?

                   Biết rằng 1ATP giải phóng 7,3 Kcal


c)Trình bày các biến đổi trong giai đoạn đường phân của quá trình phân giải glucozơ trong tế bào?

Đáp án: 

a)Chu trình Crep là trung tâm của các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào và cơ thể vì 

- Cung cấp năng lượng ATP cho các hoạt động sống -------------- 0,25

- Tạo ra các sản phẩm trung gian cho quá trình sinh tổng hợp ---- 0,25

- Đầu mối của nhiều con đường chuyển hóa ---------------------- 0,25

- Tạo ra các coenzym tham gia vào quá trình chuyển hóa ------- 0,25

b) Năng lượng được giải phóng khi chấm dứt quá trình hô hấp tế bào :

- Số phân tử ATP  được sản xuất : 

+ Giai đoạn đường phân : ( 2 ATP . 20 ) + ( 2NADPH . 3 .20 ) = 160 

+ Chu trình Krebs : 0,6 . 20 . ( 2 ATP + 2 FADH . 2 + 8 NADPH .3 ) = 360 

+ Tổng số phân tử ATP được sản xuất : 160 + 360 = 520 

· Năng lượng được sản xuất khi chấm dứt quá trình hô hấp tế bào : 

520 . 7,3 = 3796Kcal 

------------------------------------------------------------------- 0,5 


c)Các biến đổi trong giai đoạn đường phân :----------------------- 0,5  


+ Hoạt hóa phân tử đường glucozơ : Glucozo kết hợp với 2 ATP tạo thành fructozo – 1,6 – điphôtphat


+ Cắt mạch Cacbon : fructozo – 1,6 – điphôtphat bị cắt thành hai phân tử 3 cacbon


+ Sản phẩm tạo thành : 4 ATP – 2 ATP = 2 ATP ; 2 NADH ; 2 Axitpyruvic.

Câu 6: ( Truyền tin tế bào và phương án thực hành )

b) Các tế bào trong mô nhận biết nhau nhờ glicoprotein màng.Giải thích tại sao chất độc A làm mất chức năng của bộ máy Golgi dẫn đến làm hỏng tổ chức mô .

b)Em hãy thiết kế thí nghiệm tìm áp suất thẩm thấu của lá cây theo công thức:

                          P = C. R. T. i

Đáp án :    

a) Các tế bào trong mô nhận biết nhau nhờ glicoprotein màng.Giải thích tại sao chất độc A làm mất chức năng của bộ máy Golgi dẫn đến làm hỏng tổ chức mô .

                                                                                                 ........4ý x 0,25đ
Các tế bào trong mô nhận biết nhau tạo thành tập hợp mô là nhờ các glicoprotein màng. Chất độc A làm mất chức năng của bộ máy Golgi dẫn đến làm hỏng tổ chức mô vì chất độc A đã gián tiếp gây hỏng các glicoprotein của màng theo các bước:

· Phần protein được tổng hợp trên lưới nội chất hạt được đưa vào bộ máy Golgi 

· Trong bộ máy Golgi protein được lắp giáp thêm cacbonhiđrat tạo nên glicoprotein ,

· Glicoprotein được đưa vào bóng nội bào và chuyển vào màng tạo nên glicoprotein của màng.

· Chất độc A tác động gây hỏng chức năng của bộ máy Golgi nên quá trình lắp giáp glicỏpotein bị hỏng nên màng thiếu glicoprotein hoặc glicoprotein bị sai lệch nên các tế bào không còn nhận biết nhau.

b)Thiết kế thí nghiệm tìm áp suất thẩm thấu của lá cây theo công thức:

                          P = C. R. T. i

*Nguyên tắc:   ------------------------------------------------------------------- 0,25 

Để tìm P ta đã biết R (hằng số khí, = 0,0821), T (nhiệt độ môi trường tính theo 0K) và i (hệ số điều chỉnh sự phân li). Ta chỉ phải tìm C (nồng độ của dịch tế bào). Như vậy thực chất của thí nghiệm là xác định nồng độ dịch tế bào. Ta có thể xác định được nồng độ của dịch tế bào bằng cách đo gián tiếp thông qua việc xác định nồng độ dung dịch đẳng trương bằng thí nghiệm quan sát hiện tượng co nguyên sinh của tế bào thực vật.

*Nguyên liệu và thiết bị thí nghiệm:    --------------------------------      (0,25 điểm)

· Lá cây: Thài lài tía hoặc một loại lá cây khác mà tế bào có màu.

· Hóa chất: dung dịch KNO3 ở các nồng độ cho trước (có thể dùng dung dịch muối ăn hay dung dịch đường cũng được).

· Dụng cụ thí nghiệm: giấy thấm, kính hiển vi, lưỡi dao cạo, kim mũi mác, bản kính và lá kính, đĩa kính, ống nhỏ giọt, ống nghiệm.

*Cách tiến hành:   ---------------------------------------------------------------   (0,5 điểm)

Chuẩn bị một dãy các ống nghiệm đựng dung dịch KNO3 ở các nồng độ khác nhau 0,2M; 0,4M; 0,6M; 0,8M và 1M. Tách các tế bào biểu bì lá thài lài tía ở mặt ngoài cho vào các ống nghiệm nói trên, để một lúc rồi lấy các tế bào ra quan sát dưới kính hiển vi. Giả sử ở các nồng độ 0,2M; 0,4M; 0,6M không quan sát thấy hiện tượng co nguyên sinh, còn ở các nồng độ 0,8M và 1M quan sát thấy hiện tượng co nguyên sinh  thì ta lại tiếp tục sử dụng một thang nồng độ khác: 0,65M; 0,70M; 0,75M để kiểm tra nhằm xác định nồng độ dung dịch đẳng trương.

*Chú ý: 

· dãy nồng độ dung dịch càng nhiều thì thí nghiệm càng chính xác.

· Nếu dùng loại lá cây mà tế bào không có màu ta cũng có thể xác định được nồng độ dịch bào bằng cách quan sát sự di chuyển của giọt màu trong các ống nghiệm.

Câu 7 

d) Nêu các đặc điểm giống và khác nhau giữa  nhiễm sắc thể ở kỳ giữa của nguyên phân với nhiễm sắc thể ở kỳ  giữa của giảm phân II trong điều kiện nguyên phân và giảm phân xảy ra bình thường ?

e) Trong giảm phân nếu hai NST trong một cặp NST tương đồng không tiếp hợp và tạo thành các thể vắt chéo ( trao đổi chéo ) với nhau ở kỳ đầu của giảm phân I thì sự phân ly của các NST về các tế bào con sẽ như thế nào ?

f) Trong vùng sinh sản của 1 cơ thể động vật có 4 tế bào sinh dục sơ khai gọi là A, B, C, D. Trong cùng 1 thời gian cả 4 tế bào này trải qua sinh sản liên tục để tạo ra các tế bào sinh dục sơ khai khác đã đòi hỏi môi trường cung cấp 2652 NST đơn. Các tế bào sinh dục sơ khai này vào vùng chín hình thành các tế bào sinh giao tử. Trong quá trình tạo giao tử lại đòi hỏi môi trường cung cấp 2964 NST đơn. Các giao tử tạo ra có 12,5% tham gia thụ tinh tạo được 19 hợp tử. Xác định tên và giới tính của động vật này.

Đáp án : 

a)Nêu các đặc điểm giống và khác nhau giữa  nhiễm sắc thể ở kỳ giữa của nguyên phân với nhiễm sắc thể ở kỳ  giữa của giảm phân II trong điều kiện nguyên phân và giảm phân xảy ra bình thường ?

· Giống nhau : Mỗi NST đều gồm hai nhiễm sắc tử chị em và đều xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào .( 0,25) 

· Khác nhau : 

+ Nguyên phân : * NST có hai nhiễm sắc tử giống hệt nhau 

                            * Tại vị trí tâm động của NST ở kỳ giữa của nguyên phân thì protein thể động liên kết ở cả hai phía của tâm động ,do vậy thoi phân bào liên kết với tâm động ở cả hai phía của NST thông qua protein thể động 

---------------------------------------------------------------------- 0,25

+ Giảm phân :      * NST ở giảm phân II thường chứa hai nhiễm sắc tử khác biệt nhau về mặt di truyền do trao đổi chéo xảy ra ở giảm phân I

--------------------------------------------------------------------- 0,125 

b)Trong giảm phân nếu hai NST trong một cặp NST tương đồng không tiếp hợp và tạo thành các thể vắt chéo ( trao đổi chéo ) với nhau ở kỳ đầu của giảm phân I thì sự phân ly của các NST về các tế bào con sẽ như thế nào ?

Đáp án : 



+ Nếu tiếp hợp không xuất hiện và các thể vắt chéo không hình thành giữa hai NST trong cặp NST tương đồng thì sẽ có hiện tượng sắp xếp sai ( không thành hai hàng ) trên mặt phẳng phân bào ,dẫn đến sự phân ly ngẫu nhiên về các tế bào con trong giảm phân ---------------------------------------------------- 0,25



+ Kết quả là các giao tử hình thành mang số lượng  NST bất thường .

             ---------------------------------------------------------------- -----0,125

c) ----------------------------------------------------------------------1 đ

- Gọi x là số NST của mỗi tế bào sinh dục sơ khai -> tổng số NST của 4 tế bào A, B, C, D là 4x.

Khi 4 tế bào này sinh sản đã đòi hỏi môi trường cung cấp 2652 NST.

Vậy : Tổng số NST ở các tế bào sinh giao tử là :

                  4x + 2652 = 2964                              -> x = 78.

      -> 2n = 78 NST -> đó là loài gà.

 - Tỉ lệ thụ tinh là 12,5% nên tổng số giao tử được tạo ra do giảm phân là :

                     19.100/12,5 = 152 giao tử.

- Tổng số tế bào sinh giao tử là: 2964/78 = 38 tế bào

- Số giao tử được tao ra từ 1 tế bào là: 152: 38 = 4 giao tử

-> con gà mang 4 tế bào A, B, C, D là gà trống.

Câu 8

    a)Nitrogenaza là hệ enzym cố định nitơ khí quyển có mặt trong một số nhóm vi sinh vật cố định nitơ .Giải thích sự thích nghi về cấu tạo và hoạt động chức năng để thực hiện cố định Nitơ ở các loại vi khuẩn sau : Nocstoc ( 1 loại vi khuẩn lam ) ,Azotobacter ( vi khuẩn hiếu khí sống tự do) ,Rhizobium ( Một loại vi khuẩn cộng sinh với cây bộ đậu) .

      b)Các loại củ quả sau khi thu hoạch thường bị hỏng do nhiễm nấm mà ít khi do vi khuẩn ? Vì sao ?

    c) Để giữ thực phẩm lâu người ta thường dùng cách ướp muối ,ướp đường và sấy khô. Dựa trên các kiến thức về vi sinh vật hãy giải thích cơ sở khoa học của phương pháp trên ?

Đáp án : 

a) 

  - Nostoc : ----------------------------------------------------------------------- 0,375

+ Có các tế bào dị nang ,màng rất dày -> Ngăn không cho oxi xâm nhập vào -> Thực hiện cố định đạm 


+ Dị bào nang không xảy ra PSII của pha sáng của quang hợp -> không giải phóng oxi 


+ Nostoc có các không bào khí  -> Chìm hoặc nổi để tránh nơi có nhiều oxi hoặc tìm nơi có ánh sáng 

   -Azotobacter : --------------------------------------------------------------------- 0,375

+ Tế bào có màng dày -> Ngăn không cho oxi vào ồ ạt 

 
+ Màng sinh chất hình gấp nếp -> Tạo túi -> nitrogenaza hoạt động trong đó 


+ Túi có nitrogennaza -> xúc tác phản ứng H+ + O2->H2O  -> không ảnh hưởng đến hoạt động của enzym cố định đạm .

    -Rhizôbium : -------------------------------------------------------------------- 0,25

+ Vi khuẩn vào trong tế bào rễ cây -> hình thành thể khuẩn giả : : Bacteriod ,thể giả khuẩn tiết Hem ,tế bào rễ cây tiết Noduline 


+ Noduline + hem -> Leghemoglobin -> Hấp thụ oxi và giải phóng từ từ cho thể giả khuẩn hoạt động cố định đạm và hô hấp 

b)Các vi sinh vật rất cần nước cho sự sinh trưởng và phát triển .Các biện pháp trên nhằm tạo môi trường thiếu nước hoặc lấy vi khỏi tế bào vi sinh vật  ->Kìm hãm sự phát triển của chúng .--------------------------------------------------------- 0,25
· ướp muối hoặc ướp đường : Tạo môi trường ưu trương .Nếu có vi sinh vật chúng sẽ mất nước -> chết hoặc không phát triển --------------------------- 0,25
· Sấy khô :Tạo môi trường thiếu nước -> Vi sinh vật không phát triển được 

· Thực phẩm không bị hỏng bởi VSV ---------------------------------- 0,25
c)Phần lớn các loại nấm ưa sống trong môi trường axit hoặc hơi axit 

- Các loại củ quả thường giàu chất bột ,đường  -> khi bị phân giải tạo sản phẩm mang tính axit -> là môi trường thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển của nhiều loài nấm hay bị nấm ký sinh ------------------------------------------------------------- 0,125
· Vi khuẩn thường không phù hợp với môi trường có tính axit - > Không phát triển được ở môi trường có tính axit -------------------------------------------- 0,125
Câu 9 :  

d) Nêu sự khác nhau cơ bản giữa phage T4 và virut HIV về cấu tạo và đặc điểm lây nhiễm tế bào chủ .

e) Một số virut gây bệnh ở người ,nhưng người ta không thể tạo ra được văcxin phòng chống .Hãy cho biết đó là loại virut có vật chất di truyền là ADN hay ARN ?Giải thích?

f) Có ý kiến cho rằng “ Trong suốt quá trình từ khi nhiễm phage đến giai đoạn tổng hợp tất cả các thành phần của phage ,người ta không tìm thấy phage trong tế bào vi khuẩn” .Đúng hay sai ?Giải thích?

Đáp án : 

a) .......................................................................................................1,0 

	Phage T4
	HIV

	Cấu tạo gồm vỏ protein bao bọc VCDT là ADN 
	Cấu tạo gồm vỏ protein bao bọc VCDT là ARN 

	Cấu trúc phức tạp gồm 3 phần : đầu , đĩa nền và đuôi 
	Cấu trúc đơn giản hơn chỉ gồm protein vỏ bao bọc VCDT

	Nhận ra tế bào chủ lây nhiễm bằng sử dụng sợi đuôi liên kết với thụ thể trên màng tế bào chủ 
	Nhận ra tế bào chủ lây nhiễm bằng sử dụng các glycoprotein đặc hiệu thuộc lớp vỏ protein của virut để liên kết với thụ thể trên màng tế bào chủ 

	Khi lây nhiễm tế bào chủ ,bao đuôi co rút ,bơm VCDT ADN của virut vào tế bào chủ vỏ Protein của virut nằm lại bên ngoài tế bào chủ 
	Khi lây nhiễm tế bào chủ ,vỏ protein của virut dung hợp với màng tế bào chủ và chuyển VCDT ARN của virut vào tế bào chủ vỏ protein của virut dung hợp màng tế bào chủ 


 b) ...........................................................................................................0,5 
        - Virut có vật chất di truyền là ARN .

        - Giải thích : Virut có vật chất di truyền là ARN dễ phát sinh ra các đột biến hơn virut có vật chất di truyền là ADN vì ADN có cấu trúc bền vững hơn ARN.Vì vậy virut ARN có thể nhanh chóng thay đổi đặc tính kháng nguyên của mình làm cho hệ miễn dịch của người không đối phó kịp nên người ta không thể tạo ra vacxin phòng chống chúng.

 c) ...........................................................................................................0,5  


- Đúng .

          -  Vì chỉ có bộ gen của phage xâm nhập vào tế bào chủ còn vỏ để lại ngoài .Nhờ vào nguồn nguyên liệu của tế bào chủ mà axitnucleic của phage nhân lên và tổng hợp vỏ .Chỉ sau khi có sự lắp giáp vỏ và lõi ta mới quan sát thấy phage mới.

Câu 10 :

c) Globulin có trong huyết thanh được tạo thành để chống lại kháng nguyên đã kích thích sinh ra nó còn có tên gọi là gì? Được cấu tạo thế nào ? Nêu đặc điểm của mỗi loại .

d) Interferon có phải là kháng thể không ?Tại sao ?

Đáp án 

- Globulin có trong huyết thanh được tạo thành để chống lại kháng nguyên đã kích thích sinh ra nó còn có tên gọi là kháng thể . ---------------------------------- 0,25
· Cấu tạo gồm 4 chuỗi polypeptit gồm 2 chuỗi nặng và 2 chuỗi nhẹ.----- 0,5

+ Vùng đầu NH2 có trình tự axitamin luôn thay đổi gọi là vùng biến đổi .Vị trí kết hợp của kháng nguyên là vùng biến đổi của chuỗi nhẹ và chuỗi nặng kết hợp với nhau.

+ Vùng đầu  - COOH có trình tự axitamin không đổi gọi là vùng cố định .

· Có 5 loại Ig ---------------------------------------------------------------------- 0,5

+ Ig G : Có số lượng lớn nhất , chống các tác nhân gây bệnh, hoạt hóa bổ thể , là kháng thể duy nhất truyền qua thai nhi 

+ Ig M : Xuất hiện sớm nhất trong quá trình nhiễm trùng , hoạt hóa bổ thể và ngưng kết hồng cầu.

+ IgA: bảo vệ chống vi khuẩn trên bề mặt niêm mạc .

+ Ig E : có vai trò trong việc gây ra dị ứng 

+ Ig D : có trên bề mặt tế bào B, làm nhiệm vụ thụ thể cho kháng nguyên.

a) – 

· Interferon không phải là kháng thể vì Interferon là dạng protein đặc biệt do nhiều loại tế bào của cơ thể tiết ra chống lại virut,chống tế bào ung thư và tăng cường khả năng miễn dịch.--------------------------------------------------------- 0,25

· Interferon khác kháng thể về cấu tạo: từ protein hoặc dẫn xuất của protein miễn dịch ---------------------------------------------------------------------------- 0,25

· Trọng lượng phân tử lớn : 2,5.104 – 106 dalton -------------------------- 0,125

· Cơ chế tác động : tác động không đặc hiệu với kháng nguyên -------- 0,125

========================Hết ========================
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